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Mã định 

danh
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc Lớp cũ Lớp mới

1 7939759251 Hồ Nguyễn Lan Anh 10/12/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

2 7939759240 Lê Minh Anh 06/04/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

3 7939758336 Nguyễn Bá Nguyên Anh 08/09/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

4 7939758339 Phạm Nguyễn Minh Anh 11/06/2013 Nữ Kinh 2/8 3/7

5 7927753385 Nguyễn Hoàng Bách 31/07/2013 Nam Kinh 2/8 3/7

6 7939759907 Lâm Chấn Bình 27/02/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

7 7939760291 Phan Công Minh Đại 22/01/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

8 7939760321 Nguyễn Hoàng Minh Đăng 05/03/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

9 7939760322 Khổng Nguyễn Hải Đăng 17/11/2013 Nam Kinh 2/8 3/7

10 7939760228 Vũ Lâm Khả Doanh 15/10/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

11 7939760270 Trần Chí Dũng 14/08/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

12 7939760318 Cao Hoàng Thanh Duyên 10/05/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

13 7939758118 Huỳnh Lê Hải 22/05/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

14 7939758139 Nguyễn Gia Hân 23/02/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

15 8036060984 Trương Tuyết Hân 26/06/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

16 7939758191 Lương Nguyễn Thu Hiền 25/02/2013 Nữ Kinh 2/8 3/7

17 7939758203 Huỳnh Anh Hiếu 14/12/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

18 7939758155 Đinh Triệu Hoàng 16/05/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

19 7939758184 Nguyễn Quốc Hưng 23/09/2013 Nam Kinh 2/8 3/7

20 7939758173 Đinh Minh Huyền 23/07/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

21 7939758206 Nguyễn Bảo Gia Khánh 20/11/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

22 7939758194 Trần Ngọc Vân Khánh 24/04/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

23 7939758405 Đặng Lê Bá Kiên 26/05/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

24 7939758574 Nguyễn Thị Tường Lam 15/09/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

25 7939758242 Tôn Thất Phùng Lân 16/09/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

26 7939758245 Phạm Lê Ngọc Linh 08/11/2013 Nữ Kinh 2/8 3/7

27 7939758414 Hoàng Thục Lương 22/09/2013 Nam Kinh 2/8 3/7

28 7939758412 Nguyễn Thị Diễm My 15/08/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

29 7939758529 Nguyễn Ngọc Thúy Ngân 07/02/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

30 7939758474 Nguyễn Trần Khánh Ngân 09/07/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

31 7939759019 Lê Khánh Ngọc 05/12/2013 Nữ Kinh 2/8 3/7

32 7939759091 Huỳnh Chấn Nguyên 06/06/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

33 7939758585 Nguyễn Anh Nguyên 22/04/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

34 7939758694 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 14/03/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

35 7939758841 Lê Thị Đan Như 26/04/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

36 7948400569 Trần Lê Gia Phát 11/04/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

37 7939759434 Lê Nguyễn Hồng Phúc 22/01/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

38 7939759027 Nguyễn Lê Thiên Phúc 24/11/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

39 7939759169 Hồ Minh Quân 15/01/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

40 7939759567 Nguyễn Gia Quý 01/01/2013 Nam Kinh 2/8 3/7

41 7939759319 Nguyễn Ngọc Quyên 16/04/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

42 7939759380 To Zhi Jian Sarah 13/09/2013 Nữ Hoa 2/7 3/7

43 7939759950 Phạm Thị Phương Thảo 29/12/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

44 7939759576 Trần Thị Bảo Thi 12/06/2013 Nữ Kinh 2/8 3/7

45 7939759845 Mai Hùng Thịnh 08/07/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

46 7939759439 Võ Minh Tiến 25/06/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

47 7939759630 Trương Thị Thanh Trà 08/10/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

48 7939759687 Phạm Đỗ Ngọc Trân 24/01/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

49 7939759689 Nguyễn Thị Tú Trinh 13/10/2012 Nữ Kinh 2/8 3/7

50 7939759383 Phạm Tuấn Tú 22/09/2013 Nam Kinh 2/8 3/7

51 7924453896 Võ Quốc Anh Tuấn 25/03/2013 Nam Kinh 2/7 3/7

52 7939759573 Nguyễn Phạm Cát Tường 23/06/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

53 7939759788 Trần Phương Uyên 27/09/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7

54 7939759853 Đặng Minh Vũ 09/11/2013 Nam Kinh 2/7 3/7
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55 7939759965 Phạm Thị Khánh Vy 19/02/2013 Nữ Kinh 2/7 3/7


